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(Kèm theo Giấy phép nhập khẩu số:4702/GP-SCT ngày 06 tháng 10 năm 2026 của Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên)

Thông tin thành phần hóa chất cần kiểm 
soát đặc biệt

Khối lượng quy đổi (kg) 

STT

Tên thương 
mại/hỗn hợp 

chất chứa hóa 
chất cần kiểm 
soát đặc biệt

Tên hóa 
chất cần 
kiểm soát 
đặc biệt

Mã số 
CAS

Công 
thức 
hóa 
học

Hàm 
lượng 
(%)

Khối 
lượng 
(kg/lít)

Thành 
phần hóa 
chất kiểm 
soát đặc 

biệt

Hỗn hợp 
chứa hóa 
chất cần 
kiểm soát 
đặc biệt

Mô tả hàng hóa Quốc gia 
xuất khẩu

Methyl ethyl 
ketone 78-93-3 C4H8O 20-25% 0,08 kg – 

0,1 kg

Etyl
benzen 100-41-4 C8H10 0-5% 0,02 kg

1

Chất bôi trơn 
dùng để sửa 
chữa LUBRI-
BOND 220 
LUBRICANT

Toluene 108-88-3 C7H8 0-5%

0,35 lít

0,02 kg

0,4 kg

Nhập khẩu hỗn hợp có 
tên thương mại Chất 
bôi trơn dùng để sửa 
chữa LUBRI-BOND 
220 LUBRICANT 
theo hóa đơn số 
820927-01F ngày 
15/09/2026 ký với 
Công ty CBOL 
Corporation. Thông 
tin chi tiết hóa chất 
theo MSDS đính kèm.
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